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SỔ THEO DÕI PHƯƠNG TIỆN
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Năm …………) 


 Tên cơ sở: …………………………………………......…….................…….....………………………………………………. 
 Địa chỉ:…………………………………………………………………………......……………………………………………
         Số điện thoại:……………………….. …….Fax:……………………………………………………………………………….
         Lập sổ ngày ................ tháng ...................... năm ..........………………………………………………………………………..
         Người lập sổ: ……….........................................................................…………………………………………………………...
         Người được phân công quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:………………………………………..
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BẢNG I
PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ CƠ GIỚI

	STT
	Tên phương tiện
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Biển kiểm soát/ký mã hiệu
	Ngày, tháng, năm kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng
	Hình thức bảo quản, 
bảo dưỡng
(thường xuyên/
trong quá trình sử dụng/sau mỗi lần sử dụng)
	Đánh giá tình trạng hoạt động
	Người được phân công quản lý
(Ký, ghi rõ họ tên)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
- Cột 2: Ghi rõ tên phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới (quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 105/2025/NĐ-CP) được trang bị tại cơ sở;
- Cột 5: Ghi rõ biển kiểm soát đối với xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tàu chữa cháy; ký mã hiệu đối với máy bơm chữa cháy, các loại phương tiện cơ giới khác phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
           - Cột 8: Ghi rõ tình trạng hoạt động (hoạt động bình thường/không hoạt động/hư hỏng ở bộ phận, chi tiết nào).
   






BẢNG II
BÌNH CHỮA CHÁY CÁC LOẠI, THIẾT BỊ BÁO CHÁY ĐỘC LẬP, THIẾT BỊ THUỘC HỆ THỐNG BÁO CHÁY, THIẾT BỊ THUỘC HỆ THỐNG LOA THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN THOÁT NẠN, THIẾT BỊ THUỘC HỆ THỐNG CHỮA CHÁY, 
ĐÈN, PHƯƠNG TIỆN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ, CHỈ DẪN THOÁT NẠN

	STT
	Tên phương tiện
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ngày, tháng, năm kiểm tra, bảo quản,
bảo dưỡng
	Đánh giá tình trạng hoạt động

	Người được phân công quản lý
(Ký, ghi rõ họ tên)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
- Bảng này sử dụng để theo dõi công tác bảo dưỡng đối với bình chữa cháy các loại, thiết bị báo cháy độc lập, thiết bị thuộc hệ thống báo cháy, thiết bị thuộc hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn, thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy, đèn, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.
- Cột 2: Ghi rõ tên bình chữa cháy, thiết bị thuộc hệ thống báo cháy, thiết bị thuộc hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn, thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy, đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố (quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 105/2025/NĐ-CP) được trang bị tại cơ sở.
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	8. Huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
	Số TT
	Đơn vị được huy động
	Số điện thoại
	Số người được huy động
	Số lượng, loại phương tiện được huy động

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9. Nguồn nước phục vụ chữa cháy:
	Số TT
	Nguồn nước
	Trữ lượng (m3) hoặc lưu lượng (l/s)
	Vị trí, khoảng cách nguồn nước (m)
	Những điểm cần chú ý

	I
	Trong cơ sở
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II
	Ngoài cơ sở
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	 CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;
(2) Tên cơ quan ban hành Phiếu chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

	
PHIẾU CHIẾN THUẬT CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
Trích từ phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an số:…………….
1. Tên cơ sở:………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………
2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………
3. Điện thoại ……………………………………………………………………
4. Đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:
...........................................................................................................................
5. Công an cấp xã nơi xảy ra cháy:………….… điện thoại: ……………
6. Tuyến đường từ đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đến cơ sở:
a) ………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………….........
b) ………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………..........
7. Đặc điểm chiến, kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
	Số TT
	Tình huống cháy
	Loại, khối lượng chất cháy chủ yếu
	Những điểm cần chú ý khi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

	
	
	
	

	
	
	
	

	Số TT
	Tình huống tai nạn, sự cố
	Vị trí có thể xảy ra tai nạn, sự cố
	Những điểm cần chú ý khi cứu nạn, cứu hộ

	
	
	
	



	



SƠ ĐỒ TỔNG MẶT BẰNG CƠ SỞ
(Thể hiện giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các hạng mục công trình của cơ sở)





